Hiệp định SPS

Các thành viên 
    Thừa nhận rằng không nước nào bị ngăn cản lựa chọn hay thi hành các biện pháp để bảo vệ sức khoẻ, cuộc sống con người, động thực vật, với yêu cầu là các biện pháp không được áp dụng theo cách thức có thể tạo ra sự phân biệt đối xử khác nhau hoặc không công bằng giữa các thành viên có điều kiện giống nhau và một sự hạn chế được ngụy trang đối với thương mại quốc tế.  

- Mong muốn cải thiện sức khoẻ, cuộc sống con người và tình hình vệ sinh động thực vật cuả tất cả các nước thành viên. 

- Lưu ý rằng các biện pháp vệ sinh thường được áp dụng trên cơ sở các Hiệp định hoặc Nghị định thư song phương. 

- Mong muốn xây dựng các nguyên tắc, luật lệ làm chuẩn mực chung để hướng dẫn các thành viên xây dựng chọn lựa và áp dụng các biện pháp vệ sinh động thực vật để hạn chế đến mức tối thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với thương mại; 

- Thừa nhận sự đóng góp quan trọng của các tiêu chuẩn, hướng dẫn và các khuyến nghị quốc tế có thể mang lại trong vấn đề này; 

- Mong muốn thúc đẩy việc hài hoà hoá các biện pháp vệ sinh động thực vật giữa các thành viên trên cơ sở các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị ra bởi các tổ chức quốc tế liên quan, bao gồm: Uỷ ban thực phẩm quốc tế, Văn phòng dịch tễ quốc tế, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan hoạt động tròn vòng chuẩn mực của Hiệp định bảo vệ động vật quốc tế, không yêu cầu các thành viên phải thay đổi mức độ phù hợp của họ trong việc bảo vệ sức khoẻ, cuộc sống con người, động thực vật; 

- Thừa nhận rằng các nước thành viên là các nước đang phát triển có thể gặp những khó khăn đặc biệt trong việc tuân thủ các yêu cầu về biện pháp vệ sinh động thực vật của thành viên nhập khẩu, và tầm quan trọng trong việc gia nhập thị trường cũng như trong việc xây dựng và áp dụng các biện pháp vệ sinh động thực vật trong phạm vi lãnh thổ của họ, và mong muốn giúp đỡ họ trong vấn đề này; 

- Do đó mong muốn cụ thể hoá những luật lệ cho việc áp dụng những quy định trong Hiệp định GATT năm 1994 có liên quan đến việc sử dụng các biện pháp vệ sinh động thực vật, đặc biệt các quy định điều XX(b)   

Thống nhất các điều dưới đây: 
Điều 1 
Các quy định chung 
1. Hiệp định này áp dụng cho tất cả các biện pháp bảo đảm vệ sinh động thực vật trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến thương mại quốc tế. Những biện pháp đó sẽ được áp dụng theo những quy định của Hiệp định này. 

2. Theo mục đích của Hiệp định này, các định nghĩa sẽ được hiểu theo quy định của phụ lục A. 

3. Các phụ lục là một phần thống nhất của Hiệp định. 

4. Không có điều gì trong Hiệp định này có thể ảnh hưởng tới quyền của các thành viên theo Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại liên quan đến các biện pháp vệ sinh động thực vật không thuộc phạm vi của Hiệp định này. 

Điều 2 
Các quyền và nghĩa vụ cơ bản 
1. Các thành viên có thể áp dụng các biện pháp vệ sinh động thực vật cần thiết để bảo vệ sức khoẻ, cuộc sống con người và động thực vật, nhưng các biện pháp đó phải phù hợp với các quy định của Hiệp định này. 

2. Các thành viên phải đảm bảo rằng bất kỳ biện pháp bảo đảm vệ sinh động thực nào chỉ được áp dụng trong trường hợp cần thiết để bảo vệ sức khoẻ, cuộc sống con người và động thực vật dựa trên các cơ sở khoa học và không được duy trì khi không còn những căc cứ khoa học thích hợp, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 điều 5. 

3. Các thành viên phải đảm bảo rằng các biện pháp bảo đảm vệ sinh động thực vật của mình không được phân biệt đối xử khác nhau huặc không công bằng giữa các thành viên có cùng điều kiện. Các biện pháp vệ sinh động thực vật không được áp dụng theo cách thức có thể tạo ra sự cạnh hạn chế trá hình đối với thương mại quốc tế. 

3. Các biện pháp bảo đảm vệ sinh động thực vật phù hợp với các quy định liên quan của Hiệp định này sẽ được thừa nhận là đúng theo các nghĩa vụ của các thành viên phù hợp theo Hiệp định GATT 1994 liên quan đến việc sử dụng các biện pháp vệ sinh động thực vật, đặc biệt các quy định tại điều XX(b) 

Điều 3 
Hài hoà hoá 
1. Để hài hoà các phương pháp vệ sinh động thực vật trong phạm vi cơ bản có thể, các thành viên phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, hướng dẫn hoặc khuyến nghị quốc tế đã có, ngoại trừ những trường hợp khác được quy định trong Hiệp định này, đặc biệt trong điều 3. 

2. Các phương pháp vệ sinh động thực vật phù hợp với các tiêu chuẩn, hướng dẫn hoặc khuyến nghị quốc tế được cho là cần thiết để bảo vệ sức khoẻ, cuộc sống con người và động thực vật và được cho là phù hợp với những quy định liên quan trong Hiệp định này và Hiệp định GAAT 1994. 

3. Các thành viên phải áp dụng và duy trì những phương pháp vệ sinh động thực vật mà kết quả đạt được ở mức cao hơn so với mức đạt được thông qua các phương pháp dựa trên các tiêu chuẩn Quốc tế liên quan, nếu có các căn cứ khoa học hoặc khi kết quả của các mức độ vệ sinh động thực vật một thành viên xác định phù hợp với những quy định liên quan từ khoản 1 đến khoản 4 của điều 5. Mặc dù vậy, tất cả các phương pháp đưa đến quả là mức độ bảo vệ động thực vật khác với mức độ có thể đạt được dựa trên các tiêu chuẩn, hướng dẫn, khuyến nghị Quốc tế đều không trái với các quy định của Hiệp định. 

4. Các thành viên phải tham gia tích cực trong phạm vi nguồn lực của mình vào các tổ chức quốc tế, các cơ quan trực thuộc có liên quan, đặc biệt là Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm Quốc tế, Văn phòng kiểm dịch Quốc tế và các tổ chức quốc tế và khu vực hoạt động trong khuôn khổ Công ước bảo vệ thực vật Quốc tế, để thúc đẩy trong phạm vi các tổ chức Quốc tế đó việc xây dựng và rà soát theo định kỳ các tiêu chuẩn, các hướng dẫn và các khuyến nghị quốc tế về mọi khía cạnh của các biện pháp vệ sinh động thực vật. 

5. Uỷ ban về các biện pháp vệ sinh động thực vật quy định trong khoản 1 và khoản 4 điều 12 (đề cập đến trong Hiệp định này là "Uỷ ban" ) sẽ ban hành thủ tục để giám sát quá trình hài hoà Quốc tế và các nỗ lực hợp tác trong vấn đề này với các tổ chức Quốc tế liên quan. 

Điều 4 
Bình đẳng, công bằng 
1. Các thành viên sẽ chấp nhận các biện pháp vệ sinh động thực vật tương đương của các thành viên khác bình đẳng, thậm chí khác với các biện pháp của họ hoặc các biện pháp được sử dụng bởi các thành viên khác trong quan hệ thương mại đối với cùng một sản phẩm, nếu thành viên xuất khẩu chứng minh được một cách khách quan cho các thành viên nhập khẩu rằng các phương pháp đó tương ứng với phương pháp bảo vệ vệ sinh động thực vật của thành viên nhập khẩu. Để đạt được mục đích này, sự đánh giá hợp lý phải được đưa ra theo yêu cầu, để thành viên nhập khẩu kiểm tra, đánh giá và tiến hành thủ tục liên quan khác. 

2. Các thành viên, theo yêu cầu sẽ tiến hành tham vấn với mục đích đạt được các thoả thuận song phương và đa phương trong việc thừa nhận sự tương ứng của các phương pháp vệ sinh động thực vật cụ thể. 

Điều 5 
Đánh giá rủi ro và xác định mức độ bảo vệ động- thực vật phù hợp 
1. Các Thành viên đảm bảo rằng các biện pháp vệ sinh động- thực vật của mình dựa trên việc đánh giá, tương ứng với thực tế, các rủi ro đối với cuộc sống sức khoẻ con người, động vật, hoặc thực vật, có tính đến các kỹ thuật đánh giá rủi ro do các tổ chức quốc tế liên quan xây dựng nên. 

 2. Khi đánh giá rủi ro, các Thành viên sẽ tính đến các chứng cứ khoa học đã có; các quá trình và phương pháp sản xuất liên quan; các phương pháp thanh tra, lấy mẫu và thử nghiệm liên quan; tính phổ biến của một số bệnh hay loài sâu nhất định; các khu vực không có sâu hay không có bệnh; các điều kiện sinh thái và môi trường liên quan; và kiểm dịch hoặc xử lý khác. 

3. Khi đánh giá rủi ro đối với cuộc sống hoặc sức khoẻ con người, động vật hoặc thực vật và xác định biện pháp áp dụng để có mức bảo vệ động- thực vật phù hợp khỏi rủi ro đó, các Thành viên phải tính đến các yếu tố kinh tế liên quan: khả năng thiệt hại do thua lỗ trong sản xuất hay tiêu thụ khi có sâu hoặc bệnh xâm nhập, xuất hiện hay lan truyền; chi phí của viec kiểm tra hay loại bỏ sâu bệnh trên lãnh thổ của Thành viên nhập khẩu; và tính hiệu quả về chi phí của các phương cách hạn chế rủi ro. 

4. Các Thành viên, khi xác định mức bảo vệ động- thực vật phù hợp, sẽ tính đến mục tiêu giảm tối thiểu tác động thương mại bất lợi. 

5. Với mục tiêu nhất quán trong việc áp dụng khái niệm mức bảo vệ động - thực vật phù hợp chống lại các rủi ro đối với cuộc sống hoặc sức khoẻ con người, động vật hoặc thực vật, mỗi Thành viên sẽ tránh sự phân biệt tuỳ tiện hoặc vô căn cứ về mức bảo vệ được xem là tương ứng trong những trường hợp khác, nếu sự phân biệt đó dẫn đến sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế trá hình đối với thương mại quốc tế. Các thành viên sẽ hợp tác tại Uỷ ban nêu tại các đoạn 1, 2 và 3 của điều 12 để định ra hướng dẫn giúp đưa điều khoản này vào thực tế. Trong khi định ra những hướng dẫn đó, Uỷ ban sẽ xem xét mọi yếu tố liên quan, kể cả tính chất đặc biệt của các rủi ro về sức khoẻ con người mà người ta có thể tự mắc vào. 

6. Không phương hại đến đoạn 2 của điều 3, khi thiết lập hay duy trì các biện pháp vệ sinh động - thực vật để có mức độ bảo vệ động - thực vật cần thiết, các thành viên phải đảm những biện pháp đó không gây hạn chế thương mại hơn các biện pháp cần có để đạt được mức bảo vệ động - thực vật cần thiết, có tính đến tính khả thi về kỹ thuật và kinh tế. 

7. Trong trường hợp chứng cứ khoa học liên quan chưa đủ, một thành viên có thể tạm thời áp dụng các biện pháp vệ sing động - thực vật trên cơ sở thông tin chuyên môn sẵn có, kể cả thông tin từ các tổ chức quốc tế liên quan cũng như từ các biện phấp vệ sinh động - thực vật do các thành viên khác áp dụng. 

Trong trường hợp đó, các thành viên sẽ phải thu thập thông tin bổ sung cần thiết để có sự đánh rủi ro khách quan hơn và rà soát các biện pháp vệ sinh động - thực vật một cách tương ứng trong khoảng thời gian hợp lý. 

8. Khi một thành viên có lý do để tin rằng một biện pháp vệ sinh động thực - vât nào đó do một thành viên khác áp dụng hay duy trì làm kìm hãm hoặc có khả năng kìm hãm xuất khẩu của mình và biện pháp đó không dựa trên các tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế liên quan, hoặc các tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế liên quan, hoặc các tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị đó không tồn tại, thành viên duy trì biện pháp đó có thể được yêu cầu và phải giải thích lý do của các biện pháp vệ sinh động - thực vật đó. 

Điều 6 
Thích ứng với các điều kiện khu vực, kể cả khi các khu vực không có sâu bệnh hoặc ít sâu bệnh 
1. Các thành viên đảm bảo rằng các biện pháp vệ sinh động - thực vật của mình thích ứng với các đặc tính vệ sinh động - thực vật của khu vực sản xuất ra sản xuất ra sản phẩm và khu vực sản phẩm được đưa đến, cho dù khu vực đó có thể là cả một nước, một phần của một nước hoặc các phần của nhiều nước. Khi đánh các đặc tính vệ sinh động thực - vật của một khu vực cùng với những yếu tố khác, các thành viên phải tính đến mức độ phổ biến của các loài sâu bệnh đặc trưng, các chương trình diệt trừ hoặc kiểm soát sâu bệnh hiện có, các tiêu chí hoặc hướng dẫn tương ứng do các tổ chức quốc tế có thẻ xây dựng nên. 

2. Các thành viên thừa nhận các khái niệm khu vực không có sâu - bệnh và khu vực có ít sâu - bệnh. Việc xác định các khu vực đó phải dựa trên các yếu tố như: địa lý, hệ sinh thái, giám sát kiểm dịch, và tính đến hiệu quả của việc kiểm tra vệ sinh động - thực vật. 

3. Các thành viên xuất khẩu tuyên bố các khu vực trong lãnh thổ của mình là khu vực không có sâu - bệnh hoặc khu vực ít sâu - bệnh cần phải cung cấp bằng chứng cần thiết để chứng minh một cách khách quan với thành viên nhập khẩu rằng các khu vực này là hoặc sẽ duy trì, khu vực không có sâu bệnh hoặc khu vực ít sâu sâu bệnh. Để làm việc này, khi có yêu cầu, thành viên nhập khẩu sẽ được tiếp cận hợp lý để thanh tra, thử nghiệm và tiến hành các thủ tục liên quan khác. 

Điều 7 
Minh bạch chính sách 
Các thành viên sẽ thông báo những thay đổi trong các biện pháp vệ sinh động - thực vật và cung cấp thông tin về các biện pháp vệ sinh động - thực vật của mình theo các điều khoản của Phụ lục B. 

Điều 8 
Kiểm tra, thanh tra và thủ tục chấp thuận 
Các thành viên sẽ tuân thủ các điều khoản của Phụ lục C về hoạt động kiểm tra, thanh tra và thủ tục chấp thuận, kể cả các hệ thống quốc gia chấp thuận sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc đặt ra dung sai cho tạp chất trong thực phẩm, đồ uống và thức ăn động vật, và mặt khác đảm bảo các thủ tục của họ không trái với các điều khoản của Hiệp định này. 

Điều 9 
Trợ giúp kỹ thuật 
1. Các thành viên nhất trí tạo thuận lợi cho việc dành trợ giúp kỹ thuật cho các thành viên khác, đặc biệt là các thành viên đang phát triển, thông qua quan hệ song phương hoặc qua các tổ chức quốc tế thích hợp. Sự trợ giúp đó có thể trong các lĩnh vực công nghệ xử lý, nghiên cứu và cơ sở hạ tầng, kể cả việc thành lập các cơ quan kiểm sát quốc gia, nhận tư vấn, vốn tín dụng và trợ cấp, kể cả vì mục đích cung cấp các trình độ kỹ thuật, việc đào tạo và các thiết bị để cho phép các nước đó thích nghi và phù hợp với, các biện pháp vệ sinh động thực vật cần thiết để đạt dược mức độ phù hợp trong việc bảo vệ động thực vật trong thị trường xuất khẩu của họ. 

 2. Khi cần có sự đầu tư cơ bản để cho thành viên xuất khẩu là các nước đang phát triển hoàn thành các yêu cầu vệ sinh động thực vật của một thành viên nhập khẩu, thành viên nhập khẩu sẽ xem xét việc trợ giúp ký thuật như cho phép thành viên là các nước đang phát triển duy trì và mở rộng thị trường của họ tiếp cận các cơ hội cho các sản phẩm liên quan 

Điều 10 
Các đối xử đặc biệt và khác biệt 
1. Trong việc soạn thảo và ứng dụng các phương pháp vệ sinh động thực vật, các thành viên phải xem xét đến các nhu cầu đặc biệt của các thành viên đang phát triển, đặc biệt là các thành viên chậm phát triển. 

2. Nếu mức bảo vệ động - thực vật phù hợp cho phép áp dụng dần dần các biện pháp vệ sinh động - thực mới, thời gian dài hơn để thích ứng sẽ được dành cho sản phẩm có nhu cầu của thành viên đang phát triển để duy trì cơ hội phát triển của họ 

3. Để xem xét và đảm bảo rằng các thành viên là các nước đang phát triển đều có thể tuân theo các điều khoản của Hiệp định này, Uỷ ban được phép khi có yêu cầu, dành cho các nước đó những ngoại lệ trong trời gian nhất định, cụ thể đối với toàn bộ hay một phần các điều khoản thuộc Hiệp dịnh này, có xem xét đến khả năng tài chính, thương mại và các nhu cầu phát triển của họ. 

4. Các thành viên phải khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên đang phát triển tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế liên quan. 

Điều 11 
Tư vấn và giải quyết tranh chấp 
1. Các quy định tại các điều XXII của Hiệp định GATT năm 1994 khi được giải thích và áp dụng bởi các cơ quan thoả thuận giải quyết tranh chấp sẽ áp dụng để tư vấn và giải quyết tranh chấp theo Hiệp định này, ngoại trừ những trường hợp đặc thù khác. 

2. Đối với một tranh chấp theo Hệp định này liên quan đến các vấn đề khoa học hay kỹ thuật, Ban hội thẩm phải tham khảo các ý kiến từ các chuyên gia được Ban hội thẩm lựa chọn cùng với các bên tranh chấp. Trong việc này, nếu thấy thích hợp Ban hội thẩm có thể thành lập một nhóm chuyên gia tư vấn về kỹ thuật hoặc tham khảo ý kiến của các tổ chức quốc tế liên quan theo yêu cầu của bất kỳ một bên tranh chấp nào hoặc theo thẩm quyền của mình. 

3. Không có điều gì trong Hiệp định này có thể ảnh hưởng tới quyền của các thành viên trong Hiệp định quốc tế khác, bao gồm quyền nhờ tới các tổ chức quốc tế hoặc các cơ chế giải quyết tranh chấp của các tổ chức quốc tế khác hoặc được thiết lập theo bất kỳ Hiệp định quốc tế nào.
1. Một Uỷ ban về các biện pháp vệ sinh động thực vật theo đó sẽ được thành lập để chuẩn bị một diễn đàn tham vấn thường xuyên. Uỷ ban này sẽ thực hiện những chức năng cần thiết để thực hiện các quy định và thúc đẩy các mục tiêu của Hiệp định này, đặc biệt chú ý đến việc hài hoà hoá. Uỷ ban sẽ quyết định theo nguyên tắc đa số. 

2. Uỷ ban sẽ khuyến khích và hỗ trợ việc tham vấn và đàm phán đặc biệt giữa các thành viên đối với từng phương pháp vệ sinh động thực vật cụ thể. Uỷ ban sẽ khuyến khích việc sử dụng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế của các thành viên, trong vấn đề này, sẽ tài trợ cho buổi toạ đàm và nghiên cứu kỹ thuật với mục tiêu tăng cường sự phối hợp và hội nhập giữa các phương pháp quốc tế và quốc gia và tiến tới cải tiến việc sử dụng các phụ gia thực phẩm, xác minh dư lượng chất gây hại trong thức ăn, đồ uống và thực phẩm. 

3. Uỷ ban sẽ duy trì mối liên lạc thường xuyên với các tổ chức quốc tế liên quan trong lĩnh vực bảo vệ vệ sinh động thực vật, đặc biệt đối với Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm, cơ quan quốc tế về ... với mục đích có được những sự tư vấn tốt nhất về khoa học và kỹ thuật phù hợp nhất đối với việc quản lý của Hiệp định này và để đảm bảo rằng tránh được việc lặp lại những cố gắng không cần thiết. 

 4. Uỷ ban sẽ ban hành một thủ tục để giám sát quá trình hài hoà quốc tế và việc sử dụng các tiêu chuẩn, hướng dẫn, đề xuất quốc tế. Để đạt được mục đích này, Uỷ ban sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế liên quan xây dựng một danh sách các tiêu chuẩn, hướng dẫn hoặc đề xuất quốc tế liên quan đến các biện pháp vệ sinh động thực vật mà Uỷ ban cho là có ảnh hưởng lớn đến thương mại. Danh sách bao gồm sự chỉ dẫn cho các thành viên về tiêu chuẩn hướng dẫn hay đề xuất quốc tế mà họ sẽ áp dụng trong trường hợp nhập khẩu hay trên các cơ sở các sản phẩm nhập khẩu phù hợp với các tiêu chuẩn có thể tiến vào được thị trường của họ. Trong trường hợp mà một thành viên không áp dụng một tiêu chuẩn, hướng dẫn hay đề xuất quốc tế như là một điều kiện cho vịêc nhập khẩu, thành viên đó phải đưa ra chỉ dẫn cho lý do đó, đặc biệt khi nó được xem như là tiêu chuẩn không đủ mạnh để quy định các mức phù hợp của các biện pháp vệ sinh động thực vật. Nếu một thành viên sửa lại các quy định đó theo các chỉ dẫn của mình việc sử dụng một tiêu chuẩn, hướng dẫn hay đề xuất quốc tế như là một điều kiện cho việc nhập khẩu, họ phải đưa ra lý do cho việc thay đổi đó và báo cho Ban bí thư cũng như cho các tổ chức quốc tế liên quan, trừ phi sự thông báo và sự giải thích đó được đưa ra theo quy định tại phụ lục B. 

5. Để tránh sự sao lại không cần thiết, khi phù hợp Uỷ ban có thể quyết định sử dụng các kiến thức lấy từ các quy định, đặc biệt đối với việc thông báo, những trường hợp hoạt động trong các tổ chức quốc tế liên quan. 

6. Uỷ ban có thể, trên cơ sở một sáng kiến của một trong số các thành viên thông qua một kênh phù hợp mời các tổ chức quốc tế liên quan hoặc cơ quan của họ để kiểm tra các lĩnh vực cụ thể trong việc tôn trọng một tiêu chuẩn, hướng dẫn hay đề xuất quốc tế cụ thể, bao gồm cả cơ sở của sự giải thích không sử dụng các quy đinh tại khoản 4. 

7. Uỷ ban sẽ tổng kết việc tổ chức và thực hiện Hiệp định này 3 năm sau ngày Hiệp định này của WTO có hiệu lực và sau đó khi cần thiết. Khi thích hợp Uỷ ban có thể triệu tập Hội đồng thương mại hàng hoá đề nghị sửa đổi nội dung chính của Hiệp định này khi có vấn đề (không phù hợp), tổng két các kinh nghiệm đạt được trong việc thực hiện Hiệp định này. 

Điều 13 
Thi hành 
Các thành viên sẽ có trách nhiệm đầy đủ theo Hiệp định này trong việc tuân thủ tất cả các nghĩa vụ đặt ra trong Hiệp định. Các thành viên phải quy định và tích cực thực hiện các quy chế và biện pháp với sự hỗ trợ cho việc tuân thủ quy định này từ cơ quan Trung ương. Các thành viên phải áp dụng các biện pháp hợp lý phù hợp với mình để đảm bảo rằng các tổ chức phi chính phủ cũng như các tổ chức khu vực và các tổ chức liên quan trong phạm vi quyền hạn của mình đều có thể là thành viên, tuân thủ các quy định liên quan của Hiệp định này. Ngoài ra, các thành viên không được áp dụng các biện pháp có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đề nghị hay khuyến khích các tổ chức khu vực hoặc các tổ chức phi chính phủ hay các tổ chức chính quyền địa phương hoạt động theo phương thức không phù hợp với các quy đinh của Hiệp định này. Các thành viên phải đảm bảo rằng họ chỉ tin tường vào sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ trong việc thực hiện các biện pháp vệ sinh động thực vật nếu các cơ quan đó tuân thủ các quy định của Hiệp định này. 

Điều 14 
Điều khoản cuối cùng 
Các thành viên kém phát triển có thể hoãn việc áp dụng các quy định của Hiệp định này trong một khoảng thời gian là 5 năm sau ngày Hiệp định này của WTO có hiệu lực với sự tôn trọng các biện pháp vệ sinh động thực vật ảnh hưởng đến việc nhập khẩu và hàng hoá nhập khẩu. Các thành viên đang phát triển khác có thể hoãn việc áp dụng các quy định của Hiệp định này khác hơn so với khoản 8 của điều 5 và điều 7 trong thời gian là 2 năm sau ngày Hiệp định này có hiệu lực với sự tôn trọng các biện pháp vệ sinh động thực vât hiện có ảnh hưởng đến việc nhập khẩu và hàng hoá nhập khẩu, khi việc áp dụng đó bị ngăn cản bởi sự thiếu các chuyên gia kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật hay các nguồn lực.   

Phụ lục A 
Các định nghĩa 
1. Biện pháp vệ sinh động thực vật - bất cứ biện pháp nào được áp dụng.   

a) Để bảo vệ sức khoẻ hay động thực vật trong phạm vi lãnh thổ của nước thành viên khỏi các nguy hiểm nẩy sinh từ khâu nhập khẩu, từ sự hình thành và lây lan của các côn trùng có hại, dịch bệnh, các sinh vật mang bệnh hoặc các sinh vật gây bệnh.   

b) Để bảo vệ sức khoẻ, cuộc sống con người, động thực vật trong phạm vi lãnh thổ của nước thành viên khỏi các nguy hiểm phát sinh từ các chất phụ gia, chất gây ô nhiễm, độc tố hay các sinh vật gây bệnh trong đồ ăn, thức uống, thực phẩm.   

c) Để bảo vệ sức khoẻ cuộc sống con người, động thực vật trong phạm vi lãnh thổ của nước thành viên khỏi các nguy hiểm phát sinh từ các dịch bệnh lây từ động thực vật, thực vật và các sản phẩm của nó, hay từ khâu nhập khẩu, từ sự hình thành và lây lan của các loại côn trùng có hại.   

d) Để ngăn chặn hoặc hạn chế những nguy hại khác trong phạm vi lãnh thổ của nước thành viên từ khâu nhập nhẩu, sự hình thành và lây lan của các côn trùng gây hại. 

Các biện pháp vệ sinh động thực vật bao gồm tất cả các luật, nghị định, quy định, yêu cầu và các thủ tục liên quan, inter alia, tiêu chuẩn sản xuất tiến trình và phương pháp sản xuất, việc thử nghiệm, kiểm tra, chứng nhận và thông qua các thủ tục; kiểm dịnh các biện pháp xử lý bao gồm các yêu cầu liên quan kết hợp với việc vận chuyển động hoặc thực vật hay với điều kiện cần thiết cho sự sống sót của chúng trong khi vận chuyển; các quy định đối với các phương pháp thống kê liên quan, các thủ tục lấy mẫu và phương pháp đánh giá sự nguy hại; và các yêu cầu đóng gói, dán nhãn trực tiếp liên quan đến sự an toàn của thực phẩm. 

2. Hài hoà hoá - Việc xây dựng, thừa nhận và áp dụng các biện pháp vệ sinh động thực vật chung của các thành viên khác nhau. 

3. Các tiêu chuẩn, hướng dẫn, đề xuất quốc tế.   
a) Đối với an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn hướng dẫn, đề xuất được xây dựng bởi Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm liên quan đến các phụ gia thực phẩm, thuốc thú y và dư lượng thuốc trừ sâu còn lại, chất gây ô nhiễm, phương pháp phân tích và lấy mẫu, các điều lệ và hướng dẫn thực hành vệ sinh.   

b) Đối với sức khoẻ động vật và..., các tiêu chuẩn, hướng dẫn và đề xuất được thiết lập dưới sự bảo trợ của cơ quan quốc tế về...   

c) Đối với đời sống thực vật, các tiêu chuẩn, hướng dẫn và đề xuất được thiết lập dưới sự bảo trợ của Ban thư ký của Hiệp định bảo vệ thực vật quốc tế, hợp tác với các tổ chức quốc tế khu vực hoạt động trong phạm vi Điều lệ của Hiệp định bảo vệ thực vật quốc tế.   

d) Đối với các vấn đề không được đề cập trong các tổ chức trên, các tiêu chuẩn, hướng dẫn và đề xuất quốc tế phù hợp được công bố bởi các tổ chức quốc tế liên quan mở ra cho tất cả các thành viên,khi được xác định bởi Uỷ ban. 

4. Đánh giá sự nguy hại 
Việc đánh giá khả năng có thể xẩy ra từ việc nhập khẩu, hình thành và lây lan dịch bệnh, các côn trùng gây hại trong phạm vi lãnh thổ của một thành viên nhập khẩu theo các biện pháp vệ sinh động thực vật có thể được áp dụng và kết hợp với các hiệu quả kinh tế, sinh thái tiềm ẩn; hay sự đánh giá sự tiềm ẩn những ảnh hưởng bất lợi đối với sức khoẻ, cuộc sống con người và động thực vật nẩy sinh từ sự hiện diện của các chất phụ gia, chất gây ô nhiễm môi trường, các độc tố hay sinh vật gây bệnh trong đồ ăn, thức uống hay thực phẩm. 

5. Mức độ phù hợp của việc bảo vệ vệ sinh động thực vật 
Mức độ bảo vệ được cho là phù hợp được đưa ra bởi thành viên xây dựng biện pháp vệ sinh động thực vật để bảo vệ cuộc sống, sức khoẻ con người, động thực vật trong phạm vi quyền hạn của họ. 

Chú ý: Nhiều thành viên khác coi khái niệm này là "Mức độ nguy hại có thể chấp nhận được". 

6. Khu vực không có côn trùng gây hại và dịch bệnh: 
Một khu vực, hoặc toàn bộ một quốc gia, một phần của một quốc gia hoặc tất cả hay các phần của một vài quốc gia, khi được xác định bởi cơ quan có thẩm quyền, trong đó một loại côn trùng gây hại hay một loại dịch bệnh gây hại cụ thể không xảy ra. 

Chú ý: Một khu vực không có côn trùng gây hại hay dịch bệnh có thể bao quanh hoặc được bao quanh, hay được nằm cạnh một khu vực hoặc trong phạm vi một phần của một phần của một quốc gia hay trong một khu vực địa lý bao gồm các phần hoặc toàn bộ phạm vi của một vài nước, trong đó một loại công trùng hay dịch bệnh cụ thể được biết là có xảy ra nhưng được kiểm soát bởi các biện pháp kiểm soát khu vực như: Sự thành lập cơ chế bảo vệ, kiểm soát và các khu vực trung gian để hạn chế hay tiêu diệt côn trùng gây hại, dịch bệnh đang được đề cập tới. 

7. Khu vực phổ biến côn trùng gây hại hay dịch bệnh ở mức thấp: 
Một khu vực, hoặc toàn bộ một quốc gia, một phần quốc gia hoặc tất cả hay các phần của một phần của một vài quốc gia, khi được xác định bởi một cơ quan có thẩm quyền, trong đó một loại côn trùng gây hại hay dịch bệnh xác định xảy ra ở mức thấp và chịu sự kiểm soát, quản lý hay loại trừ có hiệu quả. 

  

Phụ lục B 
Minh bạch các quy định vệ sinh động thực vật 
Công khai các quy định 
1. Các thành viên phải đảm bảo rằng tất cả các quy định về vệ sinh động thực vật được lựa chọn phải được công bố ngay sau đó theo 1 phương thức để giúp các thành viên quan tâm làm quen với chúng. 

2. Ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp, các thành viên sẽ cho phép một khoảng thời gian hợp lý từ khi công bố các quy định về vệ sinh đông thực vật đến khi các quy định đó có hiệu lực để có thời gian cho các thành viên xuất khẩu, đặc biệt là đối với các nước thành viên đang phát triển thay đổi các sản phẩm và các phương pháp sản xuất của họ để đáp ứng các yêu cầu của các thành viên nhập khẩu 

Đầu mối kiểm tra 
3. Mỗi thành viên phải đảm bảo rằng một đầu mối kiểm tra hiện có trách nhiệm cung cấp các câu trả lời cho tất cả các câu hỏi hợp lý từ các thành viên quan tâm cũng như cung cấp các tài liệu liên quan đến:   

a/ Bất kỳ quy định vệ sinh động thực vật nào được lựa chọn hoặc được áp dụng trong phạm vi lãnh thổ của mình. b/ Bất kỳ thủ tục kiểm tra, giám sát nào, việc sản xuất và biện pháp cách ly, dư lượng thuốc trừ sâu và phụ gia thực phẩm đang được áp dụng trong phạm vi lãnh thổ của mình.   

c/ Các thủ tục đánh giá sự nguy hại, các nhân tố liên quan đến sự xem xét cũng như xác định mức độ phù hợp của việc bảo vệ vệ sinh động thực vật.   

d/ Tư cách thành viên và sự tham gia của các thành viên, hay của các cơ quan liên quan trực thuộc quyền hạn của các thành viên, trong các hệ thống và tổ chức vệ sinh động thực vật quốc tế và khu vực cũng như trong các hiệp định song phương và đa phương và các sắp xếp trong phạm vi của hiệp định này, và các văn bản của các Hiệp định và kế hoạch đó. 

4. Các thành viên phải đảm bảo rằng khi các thành viên quan tâm yêu cầu cung cấp các bản phô tô của các tài liệu, phải cung cấp với cùng mức giá, ngoài chi phí cung cấp, như đối với cơ quan quốc gia của thành viên liên quan. 

Các thủ tục thông báo 
5. Bất cứ khi nào một tiêu chuẩn, hướng dẫn hay đề xuất quốc tế không còn hiệu lực hay nội dung của các quy định vệ sinh động thực vật được đề nghị không còn giá trị như nội dung của 1 tiêu chuẩn, hướng dẫn hay đề xuất quốc tế, và nếu quy định có ảnh hưởng quan trọng tới thương mại của các thành viên khác, các thành viên phải:   

a) Công bố một thông báo từ thời gian đầu theo1 phương thức để giúp các thành viên quan tâm làm quen với sự đề nghị để giới thiệu các quy định riêng.   

b) Thông báo cho các thành viên khác, thông qua Ban thư ký về các sản phẩm được che dấu bởi các quy định cùng với những chỉ dẫn ngắn gọn về mục đích và các quy định dự thảo hợp lý. Sự thông báo đó phải được tiến hành vào thời kỳ gian đầu, các sửa đổi phải đươc giới thiệu và các nhận xét phải được xem xét.   

c) Theo yêu cầu của các thành viên khác cung cấp các bản sao các quy định đã được dự thảo bất cứ khi nào có thể, xác định những phần chính trong nội dung không giống với các tiêu chuẩn, hướng dẫn đề xuất quốc tế.   

d) Không được phân biệt đối xử, cho phép thời gian hợp lý để các thành viên khác nhận xét bằng văn bản, thảo luận những nhận xét đó theo yêu cầu và đánh giá nhận các nhận xét và kết luận của các cuộc thảo luận. 

6. Tuy nhiên, trong những trường hợp khẩn cấp của việc bảo vệ sức khoẻ xảy ra hay đe dọa xảy ra đối với một thành viên, thành viên đó có thể bỏ qua những bước được liệt kê trong phần 5 của phụ lục này khi được cho là cần thiết, cung cấp cho các thành viên khác:   

a) Thông báo ngay cho các thành viên khác, thông qua Ban thư ký, quy định riêng biệt và các sản phẩm bao gồm, cùng với 1 chỉ dẫn ngắn gọn về mục đích và quy định hợp lý, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp.   

b) Cung cấp theo yêu cầu, các bản sao của các quy định cho các thành viên khác.   

c) Cho phép các thành viên khác nhận xét bằng văn bản, thảo luận những nhận xét đó theo yêu cầu và đánh giá những nhận xét và kết luận mà các cuộc thoả luận đã đưa ra. 

7. Thông báo đến Ban thư ký được thực hiện bằng tiếng Anh tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. 

8. Các thành viên là các nước đang phát triển, nếu các thành viên khác yêu cầu phải cung cấp các bản sao các tài liệu, trong trường hợp tài liệu nhiều tập thì phải cung cấp các bản tóm tắt bao gồm những thông tin cụ thể bằng tiéng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. 

9. Ban thư ký phải phát hành ngay bản sao thông báo tới tất cả các thành viên và các tổ chức quốc tế quan tâm và thu hút sự quan tâm của các thành viên là các nước đang phát triển tới bất cứ sự thông báo nào liên quan tới các sản phẩm. 

10. Các thành viên phải chỉ định một cơ quan chính phủ ở Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện ở mức quốc gia các quy định liên quan đến việc thông báo các thủ tục liên quan đến việc thông báo các thủ tục theo mục 5, 6, 7 của phụ lục này. 

Những hạn chế chung. 
11. Không có điều gì trong Hiệp định này được diễn giải (cắt nghĩa) theo yêu cầu: 

a) Những quy định riêng biệt hoặc bản sao của các dự thảo hay ấn phẩm của các văn bản khác bằng ngôn ngữ của thành viên chấp nhận như quy định trong mục 8 của phụ lục này. 

b) Các thành viên phải tiết lộ những thông tin bí mật mà có thể cản trở sự bắt buộc của việc đăng ký vệ sinh động thực vật hay gây tổn hại đến những lợi ích thương mại hợp pháp của các doanh nghiệp cụ thể. 

  Phụ lục C 
Giám sát, kiểm tra và thông qua các thủ tục. 
1. Các thành viên phải đảm bảo tôn trọng bất cứ thủ tục nào để kiểm tra và đảm bảo thoả mãn các biện pháp vệ sinh động thực vật mà: 

a) Các thủ tục đó được được thực hỉện và hoàn thành không quá chậm trễ và theo phương thức không thuận lợi hơn đối với sản phẩm nhập khẩu so với sản phẩm cùng loại trong nước. 

b) Khoảng thời gian kiểm tra tiêu chuẩn của mỗi thủ tục được công khai để khoảng thời gian trước thời hạn được thông báo tới thành viên theo yêu cầu; khi nhận được một đơn, cơ quan có thẩm quyền phải kiểm tra ngay sự không đầy đủ của các tài liệu và thông báo cho các thành viên đó theo phương thức đầy đủ và rõ ràng tất cả những thiếu hụt đó. Cơ quan có thẩm quyền chuyển càng sớm càng tốt kết quả của thủ tục theo phương thức đầy đủ và rõ ràng tới các thành viên để hành động đáng sửa chữa có thể được áp dụng nếu cần thiết. Thậm chí khi yêu cầu có những thiếu sót; cơ quan có thẩm quyền xử lý càng nhanh càng tốt thủ tục nếu thành viên yêu cầu; và khi có yêu cầu, thành viên phải thông báo giai đoạn của tiến trình, bất cứ sự chậm chễ nào phải được giải thích.

c) Các yêu cầu thông tin được giới hạn trong phạm vi những điều cần thiết cho việc quản lý, kiểm tra hợp lý và thông qua các thủ tục, bao gồm thông qua việc sử dụng các chất phụ gia hay sự hình thành dư lượng các chất gây hại trong đồ ăn, thức uống và thực phẩm. 

d) Bí mật thông tin về các sản phẩm nhập khẩu phát sinh hay được cung cấp trong mối quan hệ với việc kiểm soát, kiểm tra và thông qua phải được tôn trọng theo cách không ít thuận lợi hơn so với sản phẩm trong nước và theo một phương thức mà các quyền lợi thương mại hợp pháp được bảo vệ. 

e) Bất cứ yêu cầu nào đối với việc kiểm soát, đánh giá và thông qua của một mẫu riêng lẻ của một sản phẩm được giới hạn trong những điều hợp lý và cần thiết. 

f) Bất cứ khoản lệ phí nhập khẩu nào của thủ tục đối với sản phẩm nhập khẩu phải hợp lý liên quan đến các lệ phí phải trả đối với sản phẩm trong nước cùng loại hoặc sản phẩm xuất xứ từ bất cứ thành viên nào khác và không được cao hơn sơ với giá thực tế cung cấp. 

g) Tiêu chuẩn chất lượng được sử dụng trong việc đặt ra các thuận lợi được sử dụng trong các thủ tục và sự lựa chọn các mẫu của sản phẩm nhập khẩu cũng như các sản phẩm trong nước để hạn chế đến mức tối thiểu sự không phù hợp đối với những người tham gia, các nhà nhập khẩu, xuất khẩu và các cơ quan khác. 

h) Bất cứ khi nào các đặc điểm kỹ thuật của một sản phẩm được thay đổi liên tục, việc kiểm soát và kiểm tra chúng phải xem xét đến các quy định có thể áp dụng, thủ tục đối với việc thay đổi một sản phẩm được giới hạn trong phạm vi những điều cần thiết để xác định sự tin tưởng đầy đủ hiện có mà sản phẩm vẫn phù hợp với các quy định liên quan. 

I) Một thủ tục hiện có để kiểm tra các yêu cầu liên quan đến hoạt động của các thủ tục đó và áp dụng các hoạt động khi có yêu cầu chính đáng. 

Khi một thành viên nhập khẩu quản lý một hệ thống thông qua của việc sử dụng các chất phụ gia thực phẩm hay việc hình thành dư lượng các chất gây hại trong thức ăn, đồ uống và thực phẩm mà ngăn cản hay hạn chế việc gia nhập vào thị trường nội địa của nó đối với các sản phẩm trên cơ sở sự vắng mặt của một thủ tục thông qua, thành viên nhập khẩu sẽ xem xét việc sử dụng tiêu chuẩn quốc tế liên quan là cơ sở cho việc gia nhập đến khi một quyết định cuối cùng được đưa ra. 

2. Khi một phương pháp vệ sinh động thực vật định rõ việc kiểm soát theo mức độ sản xuất, thành viên trong toàn bộ phạm vi lãnh thổ việc sản xuất diễn sẽ cung cấp sự giúp đỡ cần thiết để thúc đẩy việc kiểm soát của các cơ quan kiểm soát. 

3. Không có điều nào trong Hiệp định này có thể ngăn cản các thnàh viên thực hiện việc kiểm soát hợp lý trong phạm vi lãnh  thổ của họ

